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TÓM TẮT 

Mục đích của nghiên cứu là bước đầu đánh giá khả năng diệt ve của hợp chất bán tổng hợp Pyrethroid có 

nguồn gốc từ thực vật ở các nồng độ khác nhau. Trong phòng thí nghiệm, với phương pháp nhúng ve bò Boophilus 

microplus và ve chó Rhipicephalus sanguineus ở các giai đoạn vào các nồng độ dung dịch  Pyrethroid từ 1 - 10%  và 

theo dõi sau 24 giờ, sau 48 giờ. Dung dịch ở nồng độ 10% có khả năng diệt ve trưởng thành là cao nhất. Ve bò 

Boophilus microplus tỉ lệ  63,33% ve chết sau 24 giờ và 70% ve chết sau 48 giờ. Ve chó Rhipicephalus sanguineu tỉ 

lệ 60% sau 24 giờ và         au    giờ. Dung dịch ở nồng độ 1% có khả năng diệt ve là kém nhất. Tỉ lệ chết ve bò 

sau 24 giờ là 0% , sau 48 giờ là 10%. Tỉ lệ chết ve chó sau 24 giờ là 0%, sau 48 giờ là 3,33%. Nồng độ từ 1 - 10% 

đều diệt 100  các giai đoạn ấu trùng và thiếu trùng ve bò và ve chó. Phun dung dịch nồng độ 5% trên cơ thể ve bò. 

Sau 24 giờ cho thấy tỉ lệ ve chết ở thiếu trùng, ấu trùng là 100%. Đối với ve trưởng thành tỉ lệ chết là 84% sau 24 giờ 

phun, 92% sau 48 giờ phun đối với thí nghiệm lần 1. Lần 2 tỉ lệ ve chết sau 24 giờ 85,5% và sau 48 giờ 91,4%.  

Từ khóa: Boophilus microplus, pyrethroid, Rhipicephalus sanguineu, ve.  

A Preliminary Study on The Extirpation Effect of Pyrethroid Compound  
on Dog Tick (Rhipicephalus sanguineus) and Cattle Tick (Boophilus microplus)  

at Different Developmental Stages 

ABSTRACT 

The present study was conducted to evaluate the extirpation effect of plant - derived Pyrethroid compound on 

dog and cattle ticks. Boophilus microplus and Rhipicephalus sanguineus at different stages were immersed into 

Pyrethroid compound at different concentrations: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, and 10%. The mortality rates of ticks were 

recorded after 24 hours and 48 hours treatment. The highest mortality rate of Boophilus microplus was 63.3% after 

24 hours and reached to 70 % after 48 hours when treated with  Pyrethroid compound at 10%. At 1%, Pyrethroid 

compound did not show any extirpation effect  after 24 hours, only 3,33 % dog sticks and 10 % cattle sticks were 

killed after 48 hours. All Boophilus microplus and Rhipicephalus sanguineus at larva and nymph stages were 

extirpated by Perythroid compound regardless its concentration. To evaluate the extirpation effect of Perythroid 

compound on ticks parasited on cattle, 5% Perythroid compound solution was used as spray treatment. 100% 

Boophilus microplus and Rhipicephalus sanguineu at larva and nymph stages were extirpated; 84.85% and 91.70% 

adult ticks were killed after 24 and 48 hours, respectively. 

Keywords: Boophilus microplus, pyrethroid, Rhipicephalus sanguineus. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ve là mût trong sø ngoäi ký sinh trùng gây 

ra tùn thçt nghiêm trõng cho ngành chën nuöi. 

Ve ở gia sýc gåy tác đûng lớn ở châu Mỹ La 

tinh (Evans et al., 2000) và Australia (Estrada-

Pen ~ a & Venzal, 2006) và hiện đang xåm chiếm 

khu vực Tây Phi, nơi læn đæu tiên được báo cáo 
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vào nëm 2007 (Madder et al., 2007). Ve bám trên 

vêt chþ hút máu làm cho gia súc gæy gò, giâm sức 

đề kháng, giâm chçt lượng sân phèm như giâm 

lượng sữa, chçt lượng löng da. Đặc biệt ve còn là 

trung gian truyền nhiều bệnh nguy hiểm cho gia 

sýc và người như bệnh kí sinh trüng đường máu 

Babesia sp., Theileria sp., Anaplasma spp., 

Rickettsia spp., vi khuèn, virus... Tù chức FAO 

đang khuyến khích các nước tëng cường phòng 

chøng ve và các bệnh do ve lây truyền để nâng 

cao hiệu quâ trong chën nuöi gia sýc. Ở nước ta, 

ve bò Boophilus microplus và ve chó 

Rhipicephalus sanguineus là hai loài rçt phù 

biến và gây tác häi lớn. Trong công tác phòng trð 

ve người ta đã đưa ra nhiều biện pháp và nhiều 

loäi thuøc khác nhau nhìm diệt ve hiệu quâ cao, 

tuy nhiên những thuøc có ngu÷n gøc hoá dược 

như Dipterex, DDT,… ngoài khâ nëng diệt ve cao 

thì nó läi gây hiện tượng quen thuøc, kháng 

thuøc. Điều đặc biệt nguy hiểm hơn, các loäi hóa 

chçt này tích lÿy trong cơ thể gia súc và trong 

sân phèm đûng vêt gây häi đến sức khoẻ người 

tiêu dùng, gây ô nhiễm möi trường sinh thái. 

Với xu thế hiện nay là tìm ra các loäi thuøc 

vừa có hiệu lực diệt ve cao và ít gây häi cho đûng 

vêt, con người và möi trường sinh thái, từ lâu các 

nhà khoa hõc đã phát hiện ra trong cây cúc 

Chrysanthemum cinerariaefolium và C.roseum 

chứa nhiều hoät chçt pyrethrin đûc đøi với côn 

trüng. Đặc biệt trong những nëm gæn đåy các 

thuøc có ngu÷n gøc thực vêt läi càng được chú 

trõng. Ở Việt Nam hiện nay mới chî sử dụng các 

hợp chçt bán tùng hợp Pyrethroid để diệt côn 

trùng, về diệt ve ký sinh thì còn ít nghiên cứu 

và ứng dụng. Do vêy, chúng tôi thực hiện 

nghiên cứu bước đæu đánh giá tác dụng dược lý 

cþa hợp chçt bán tùng hợp Pyrethroid đøi với 

các giai đoän phát triển cþa ve ký sinh trên bò 

và trên chó ở Ba Vì - Hà Nûi.   

2.VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Đøi tượng nghiên cứu: Ve ký sinh ở bò täi 

Ba Vì - Hà Nûi: däng çu trùng, thiếu trùng, 

trưởng thành. Bò bð nhiễm ve ký sinh. Bñ được 

nuôi täi các hû chën nuöi bñ täi huyện Ba Vì, có 

tuùi nìm trong nhóm từ dưới 1 nëm tuùi đến 

hơn 3 nëm tuùi, trên câ bò sữa và bò vàng không 

phân biệt tính đực và cái. 

- Dụng cụ nghiên cứu: Đïa Pertri nhựa, 

kính hiển vi soi nùi, panh kẹp, dao mù, c÷n 700, 

øng chứa méu, tçm nền phân quang, máy tính 

chụp ânh, 

- Hóa chçt: Hợp chçt bán tùng hợp 

Pyrethroid do viện Søt rét - Ký sinh trùng - Côn 

trùng Trung ương cung cçp 

Thí nghiệm được thực hiện täi Phòng ký 

sinh trùng - Khoa Thú y - Hõc viện Nông 

nghiệp Việt Nam từ tháng 10/2016 - 10/2017. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Thu thêp méu trên cơ thể bò, chó: Tiến 

hành bít ve trên cơ thể bò, dùng kẹp để bít 

ve ở nách, bẹn, tai… Các méu thu được, 

nhanh chóng bâo quân và đưa về phòng thí 

nghiệm để đðnh loäi. 

- Bâo quân méu: Bít ve cho vào đïa Petri 

đáy cò lòt mût lớp bông móng, phía dưới đặt mût 

miếng giçy lõc nhó, cho các đïa vào hûp hình 

trụ, để nơi thoáng và nhanh chòng chuyển về 

phòng thí nghiệm. 

- Đðnh danh loài ve ký sinh trên bò, chó. 

2.3. Định loại ve 

Dùng kính hiển vi soi nùi xem đặc điểm 

hình thái hai mặt để đðnh loäi. Đðnh loäi cën cứ 

vào những đặc điểm hình thái cþa ve theo khóa 

đðnh loäi cþa Phan Trõng Cung, Đoàn Vën Thụ 

(2001). 

Phân loäi çu trùng, thiếu trüng, trưởng 

thành cþa ve dựa vào các đặc điểm về hình thái 

bên ngoài cþa ve theo các tài liệu cþa Trðnh Vën 

Thðnh (1963), Phäm Vën Khuê, Phan Lục 

(1996), Phan Trõng Cung (1997). 

2.4. Thử nghiệm thuốc diệt ve 

Thử nghiệm hiệu lực diệt các giai đoän phát 

triển cþa ve cþa hợp chçt bán tùng hợp 

Pyrethroid bìng phương pháp thực nghiệm 

trong phòng thí nghiệm có đøi chứng. 
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Từ hợp chçt gøc Pyrethroid pha thành các 

dung dðch có n÷ng đû 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10% theo 

công thức sau:  

V1N1 = V2N2 =>    
    

  
 

Trong đò:  

V1: Thể tích dung dðch gøc 

N1: N÷ng đû dung dðch gøc 

V2: Thể tích dung dðch cæn pha 

N2: N÷ng đû dung dðch cæn pha 

Sau khi pha xong, cho thuøc vào các bình 

thþy tinh, có níp đêy kín để tránh bay hơi. 

Bø trí thí nghiệm: Múi mût læn thí nghiệm 

với các đøi tượng ve bò, ve chó ở giai đoän çu 

trùng, thiếu trüng, trưởng thành, chýng töi đều 

bø trí thí nghiệm với 24 lô thí nghiệm (mût lô có 

çu trùng hoặc thiếu trùng hoặc trưởng thành ve 

chó hoặc bò), nhúng ve vào các dung dðch ở các 

n÷ng đû khác nhau læn lượt là: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

10%. Ở múi n÷ng đû lặp läi 3 læn. Ở múi n÷ng đû 

đều có mût lö làm đøi chứng. 

Thử nghiệm trên cơ thể bò chúng tôi tiến 

hành phun dung dðch Pyrethroid n÷ng đû 5% với 

2 læn lặp läi thí nghiệm. 

2.5. Xử lí số liệu 

Sø liệu được xử lí bìng phæm mềm Excel 

2007 và tính toán bìng Win Episcope 2.0 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Hiệu lực diệt ve bò Boophilus 

microplus các giai đoạn trưởng thành, 

thiếu trùng, ấu trùng của hợp chất 

Pyrethroid trong phòng thí nghiệm 

Đøi với ve Boophilus microplus trưởng 

thành: Trong quá trình thí nghiệm quan sát 

thçy ve có hiện tượng co giêt các chi sau khi 

nhúng vào các dung dðch. Sau khoâng vài phút 

hiện tượng giêt các chi giâm dæn. Những ve nào 

qua được giai đoän này thì các chi hoät đûng läi 

bình thường, còn những ve nào yếu thì các chi sẽ 

liệt hoàn toàn và chết. Khi chết chân duúi thîng 

ra, những con hút mau no thì thåm tím đen läi.  

Vñng đời phát triển cþa ve Boophilus 

microplus trâi qua các giai đoän từ trứng çu 

trùng, thiếu trüng và trưởng thành do đò thử 

nghiệm hiệu lực diệt ve cþa hợp chçt Pyrethroid 

được tiến hành trên tçt câ các giai đoän thiếu 

trùng, çu trùng. 

Trong quá trình thí nghiệm quan sát thçy 

lúc vừa mới nhúng vào thuøc thì có sự co rút ở 

các chi, sau đò sự co rút giâm dæn. Ve chết là 

những con không cử đûng các chi. Lúc kiểm tra 

sử dụng kính hiển vi soi nùi để quan sát. 

Có thể giâi thích hiện tượng co giêt theo cơ 

chế tác đûng cþa hợp chçt Pyrethroid. Các 

pyrethroid thực chçt là những chçt gåy đûc chức 

nëng, kích thích quá đû hệ thæn kinh gây nên hiện 

tượng co giêt và røi loän chức nëng khác. Ngoài ra 

Pyrethroid gåy đûc lên kênh muøi (sodium 

channel) cþa màng thæn kinh. Các pyrethroid có 

ái lực rçt cao đøi với các kênh muøi, täo ra những 

thay đùi nhó chức nëng cþa kênh muøi trên màng 

thæn kinh gây hiện tượng co giêt (Viện Søt rét - Kí 

sinh trùng - Cön trüng Quy Nhơn). 

Qua bâng 1 cho thçy các n÷ng đû cþa hợp chçt 

đều tác đûng lên ve trưởng thành. Tuy nhiên ở múi 

n÷ng đû thì hiệu lực läi khác nhau, n÷ng đû 1% ở 

24 giờ không gây chết ve nhưng tới 48 giờ đã cò 3 

ve chết tương ứng với tî lệ 10%. N÷ng đû thuøc 

10%, 19 ve chết ở 24 giờ và 21 ve chết ở 48 giờ, 

tương ứng với tî lệ chết 63,33% và 70%. 

Trong quá trình theo dõi 48 giờ kể từ khi 

nhúng thuøc, thí nghiệm chia 2 møc thời gian là 

24 đæu và 24 giờ sau. Kết quâ cÿng cho thçy ở 

n÷ng đû 8%, 9%, 10% sø ve chết trong 24 giờ đæu 

sau khi nhýng cao hơn sø ve chết ở 24 tiếp theo. 

Cụ thể, n÷ng 8% sø ve chết ở 24 giờ đæu là 10 ve, ở 

24 tiếp theo là 15. N÷ng đû thuøc 9% trong 24 giờ 

đæu chết 16 ve, 24 giờ tiếp theo chî chết 1 ve. Còn 

ở n÷ng đû 10% sø ve chết trong 24 giờ đæu là 19 ve, 

24 giờ tiếp theo chết 2 ve. Nguyên nhân có thể là 

do thuøc ở n÷ng đû 8%, 9%, 10% tác đûng mänh, 

nhanh lên kênh muøi cþa màng thæn kinh làm ve 

chết nhiều hơn ở 24 giờ đæu. Về sau do tác đûng 

cþa ánh sáng, nhiệt đû làm giâm n÷ng đû cþa 

thuøc nên sø chết về sau cÿng giâm.  
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Bảng 1. Hiệu lực diệt ve bò Boophilus microplus các giai đoạn trưởng thành,  

thiếu trùng, ấu trùng của hợp chất Pyrethroid trong phòng thí nghiệm 

Số 
lượng 

Nồng độ 
(%) 

Phương 
pháp 

Tỉ lệ ve trưởng 
thành chết (%) 

Tỉ lệ ve thiếu trùng 
chết (%) 

Tỉ lệ ve ấu trùng 
chết (%) Tỷ lệ ve chết ở lô  

đối chứng (%) Sau 24 
giờ 

Sau 48 
giờ 

Sau 24 
giờ 

Sau 48 
giờ 

Sau 24 
giờ 

Sau 48 
giờ 

30 1 Nhúng 0 10 100 100 100 100 0 

30 3 10 23,33 100 100 100 100 

30 5 16,66 30 100 100 100 100 

30 6 20 43,33 100 100 100 100 

30 7 23,33 46,66 100 100 100 100 

30 8 33,33 50 100 100 100 100 

30 9 53,33 56,67 100 100 100 100 

30 10 63,33 70 100 100 100 100 

 

N÷ng đû 1% đã gåy chết 100% thiếu trùng 

ve thí nghiệm. Các n÷ng đû còn läi cÿng làm 

chết 100% thiếu trùng ve thí nghiệm ở 24 giờ và 

48 giờ. Ở n÷ng đû thçp như 1%, 3%, khi vừa 

nhúng ve có hiện tương cử đûng mänh các chi, 

sau đò giâm dæn r÷i tê liệt hoàn toàn. Thuøc ở 

5% trở lên thçy thiếu trùng ve co giêt mänh các 

đöi chån, sau đò thiếu trùng ve không cử đûng. 

Quan sát sau 24 giờ, 48 giờ thiếu trùng ve bçt 

đûng và phân rã dæn. Theo Nguyễn Quøc Doanh 

(2002), lớp vó kitin cþa çu trùng, thiếu trùng 

chưa hoàn chînh nên thuøc ngçm nhanh vào cơ 

thể hơn, đò cò thể là lí do thiếu trùng ve có sức 

đề kháng kém hơn ve trưởng thành. 

Theo Phäm Vën Khuê và Phan Lục (1996), 

kitin là những lớp cuticun bìng chçt kitin bao 

bõc ngoài cơ thể, do các tế bào hä bì tiết ra. Chçt 

kitin cÿng cò trong cơ thể các đûng vêt khác 

nhưng kém phát triển và khöng cò ý nghïa lớn 

như đûng vêt tiết túc. Kitin nguyên chçt có tính 

đàn h÷i và thçm nước, nhưng vó kitin cþa đûng 

vêt tiết túc läi thêm muøi vôi (carbonat hay 

phosphat) hoặc các protein keo hóa nên rçt bền 

vững với các nhân tø hóa hõc, vêt lý. Vó kitin có 

thể mềm, cứng khác nhau tùy theo vð trí trên cơ 

thể và tuùi cþa ve. 

Tçt câ các n÷ng đû cþa hợp chçt Pyrethroid 

đều có tác dụng lên çu trùng ve Boophilus 

microplus. Các n÷ng đû 1%, 2%, 3%,5%, 6%, 7%, 

8%, 9%, 10% đều làm chết 100% çu trùng ve. 

Cÿng tương tự như thiếu trùng, lớp vó kitin cþa 

çu trùng còn móng, ngoài đường miệng thuøc 

thçm qua lớp vó kitin dễ dàng hơn, tác đûng 

nhanh và mänh hơn lên hệ thæn kinh, làm røi 

loän, ngưng trệ các hoät đûng nên ngay ở n÷ng 

đû thçp thuøc đã gåy chết cho çu trùng ve với tî 

lệ ve chết là 100%. 

Kiểm tra lö đøi chứng thçy 100% ve đều 

søng, không có con ve nào bð chết. 

Theo kết quâ nghiên cứu khác về tác dụng 

diệt ve Boophilus microplus cþa Campos et al. 

(2010), trong điều kiện phòng thí nghiệm hợp 

chçt Beauveria conidia cho tỷ lệ chết cþa ve từ 

20 - 50% sau khi tiêm 7 ngày bìng chþng 

Beauveria conidia với đû pha loãng 107 bào 

tử/ml. 

3.2. Hiệu lực diệt ve chó Rhipicepahus 

sanguineus các giai đoạn trưởng thành, 

thiếu trùng, ấu trùng của hợp chất 

Pyrethroid trong phòng thí nghiệm 

Bø trí thí nghiệm với các n÷ng đû cþa hợp 

chçt Pyrethroid læn lượt là 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

10%, trên câ ba giai đoän ve (trưởng thành, çu 

trùng, thiếu trùng). Nhúng læn lượt 30 con/méu 

và quan sát. Kết quâ được trình bày ở bâng 2. 

Tương tự như ở ve bò, chúng tôi quan sát 

thçy có sự giêt ở các chi khi ve vừa bð nhúng 

thuøc. Sự co giêt cþa ve chó diễn ra låu hơn so 

với ve bò. 
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Bảng 2. Hiệu lực diệt ve chó Rhipicepahus sanguineus các giai đoạn trưởng thành,  

thiếu trùng, ấu trùng của hợp chất Pyrethroid trong phòng thí nghiệm 

Số 
lượng 

Nồng độ 

(%) 

Phương 
pháp 

Tỉ lệ ve trưởng 
thành chết (%) 

Tỉ lệ ve thiếu trùng 
chết (%) 

Tỉ lệ ve ấu trùng 
chết (%) 

Tỷ lệ ve 
chết ở lô 
đối chứng 

(%) 
Sau 24 

giờ 
Sau 48 

giờ 
Sau 24 

giờ 
Sau 48 

giờ 
Sau 24 

giờ 
Sau 48 

giờ 

30 1 Nhúng 0 3,33 100 100 100 100 0 

30 3 6,66 16,66 100 100 100 100 

30 5 13,33 26,66 100 100 100 100 

30 6 16,66 40 100 100 100 100 

30 7 23,33 43,33 100 100 100 100 

30 8 36,66 50 100 100 100 100 

30 9 50 56,66 100 100 100 100 

30 10 60 66,66 100 100 100 100 

 

Qua bâng 2 cho thçy tçt câ các n÷ng đû cþa 

hợp chçt Pyrethroid đều cò tác đûng lên ve 

trưởng thành Rhipicephalus sanguineus. Ở 1% 

tác dụng khöng đáng kể, thời điểm 24 giờ không 

gây chết ve, tới 48 giờ chî chết 1 ve, tương ứng 

với tî lệ chết 3,33%.  N÷ng đû 5% kết quâ  24 giờ 

gây chết 4 ve, tới 48 giờ chết 8 ve, tî lệ chết ở 24 

giờ là 13,33%, ở 48 giờ là 26,66%. N÷ng đû 10% 

ve chết nhiều nhçt, sau 24 giờ có 15 ve chết, sau 

48 giờ có 20 ve chết, tương ứng với tî lệ ve chết ở 

24 giờ là 60%, ở 48 giờ là 66,66%. Có thể thçy 

n÷ng đû Pyrethroid càng cao thì sø lượng ve chết 

và tî lệ chết càng cao. 

Có sự chênh lệch về sø ve chết ở 24 giờ đæu 

sau khi nhúng thuøc và 24 giờ tiếp theo. Ở n÷ng 

đû 8%, sø ve chết sau 24 giờ đæu là 11, 24 giờ 

tiếp theo sø ve chết thêm là 4. N÷ng đû 9% trong 

24 giờ đæu giết chết 15 ve, 24 giờ tiếp theo giết 

thêm 2 ve nữa. Tương tự ở n÷ng đû 10% là 18 và 

2 ve. Có thể thçy ở 3 n÷ng đû này sø ve chết sau 

24 giờ đæu nhiều hơn 24 tiếp theo. N÷ng đû 

thuøc cao 8%, 9%, 10% chçt đûc tác dụng nhanh, 

mänh lên hệ thæn kinh cþa ve, gây søc và chết 

nhanh, nhiều hơn ở 24 giờ đæu. Sang 48 giờ 

thuøc bð tác đûng cþa ánh sáng, nhiệt đû làm 

bay hơi, giâm n÷ng đû nên sø ve chết giâm đi. 

Những n÷ng đû thçp hơn như 5%, 6%, 7% thì sø 

ve chết ở 24 giờ đæu và 24 giờ tiếp theo tương 

đương nhau.   

Qua bâng 2 có thể thçy ở tçt câ các n÷ng đû 

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 và 10% cþa hợp chçt 

Pyrethroid đều tác dụng lên thiếu trùng ve 

Rhipicephalus sanguineus. Ở n÷ng đû bé nhçt 

1% đã gåy chết 100% thiếu trùng ve trong vòng 

24 giờ và 48 giờ. Các n÷ng đû tiếp theo đều gây 

chết 100% thiếu trùng ve trong vòng 24 giờ. 

Như vêy, pyrethroid có hiệu lực cao với thiếu 

trùng ve chó. Các n÷ng đû 1%, 3%, sau khi 

nhúng thuøc chân cþa thiếu trùng ve co giêt, có 

mût sø ve di chuyển chêm chäp, sau đò cử đûng 

các chân yếu dæn, sau 24 giờ và 48 giờ thçy 

thiếu trùng ve không cử đûng. Ở các n÷ng đû 5 

- 10% thiếu trùng ve co giêt mänh các chân, 

sau đò dừng hîn, không có con nào di chuyển, 

sau 24 giờ 100% thiếu trùng ve chết. 

Sø lượng thiếu trùng ve chó chết 100% ở tçt 

câ các n÷ng đû cao hơn rçt nhiều so với ve 

trưởng thành chó ở các n÷ng đû tương ứng.  

Cÿng qua bâng 2 cho thçy, tçt câ các n÷ng 

đû cþa hợp chçt Pyrethroid đều có tác dụng lên 

çu trùng Rhipicephalus sanguineus. Từ n÷ng đû 

thçp nhçt là 1% đến n÷ng đû cao nhçt là 10% 

đều gây chết 100% çu trùng ve trong vòng 24 

giờ và 48 giờ. Tương tự như thiếu trùng ve, do 

cçu täo lớp vó kitin móng hơn nên thuøc ngoài 

xâm nhêp qua đường tiêu hóa chúng có thể 

thçm qua lớp vó kitin vào cơ thể ve, tác đûng 

nhanh và mänh hơn lên hệ thæn kinh, làm røi 

loän, ngưng trệ các hoät đûng nên ngay ở n÷ng 

đû thçp thuøc đã gåy chết cho çu trùng ve với tî 

lệ ve chết là 100%. Kiểm tra lö đøi chứng thì 

100% ve søng, không có con ve nào bð chết. 
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3.3. Phun thử nghiệm trên bò nghiễm ve 

hợp chất thuốc Pyrethroid ở nồng độ 5% 

Ve ký sinh sẽ gây tác häi lớn cho cơ thể vêt 

chþ, chúng không chî hút máu làm suy kiệt sức 

khóe con vêt mà còn là trung gian truyền những 

bệnh ký sinh trüng đường máu nguy hiểm như lê 

däng trùng, biên trùng. Nên diệt ve trên cơ thể bò 

rçt quan trõng và cò ý nghïa thực tiễn cao. 

Sau thời gian thử nghiệm hiệu lực diệt ve 

cþa các n÷ng đû thuøc Pyrethroid trong phòng 

thí nghiệm, chýng töi đã lựa chõn n÷ng đû thuøc 

5% để đưa ra phun thực nghiệm trên bò bð 

nhiễm ve Boophilus microplus. Theo dõi hoät 

đûng các giai đoän ve sau 2, 6, 24, 48 giờ phun 

thuøc. Thí nghiệm lặp läi 2 læn. 

Kết quâ thử nghiệm thuøc Pyrethroid 5% 

trên bò nghiễm ve Boophilus microplus được 

trình bày ở bâng 3. 

Ở thí nghiệm đæu tiên, tùng sø ve thu được 

là 115 ve, trong đò 25 ve trưởng thành, 75 thiếu 

trùng ve, 15 çu trùng ve. 

Đøi với ve trưởng thành: täi thời điểm 24 

giờ sau phun thçy 21 ve chết, ở 48 giờ có 23 ve 

chết, tương ứng với tî lệ chết 84% và 92%.  

Với thiếu trùng ve và çu trùng ve: 24 và 48 

giờ sau khi phun tî lệ ve chết là 100%. 

Lặp läi thí nghiệm læn 2 ở mût bò nhiễm ve 

khác. Sau thời gian theo dõi 6 tiếng thu được 

tùng cûng 163 ve, trong đò 35 ve trưởng thành, 

105 thiếu trùng ve và 23 çu trùng ve. 

Quan sát ở ve trưởng thành täi thời điểm 24 

giờ sau khi phun có sø chết là 30 ve, tương ứng 

với tî lệ 85,7%. Täi thời điểm 48 giờ, sø ve 

trưởng thành chết là 32 ve, tương ứng 91,4%. 

Sau khi phun 24 và 48 giờ 100% çu trùng 

và thiếu trùng ve bð chết. 

Để tìm hiểu kỹ về những ve sau khi phun 

thuøc không rụng khói cơ thể bò, chúng tôi tiếp 

tục đánh giá khâ nëng søng, chết cþa các giai 

đoän ve. Kết quâ cho thçy sau 24 giờ phun mêt 

đû ve trên cù bò giâm hîn, chî có mût sø ve còn 

bám läi, chþ yếu là thiếu trùng và çu trùng ve. 

Dùng dao cäo nhẹ mût sø điểm để thu thêp các 

giai đoän cþa ve về quan sát thì thçy tçt câ ve 

đều đã chết. Theo chýng töi các giai đoän ve đã 

chết nhưng vén bám trên cơ thể bò có thể là do 

chúng bð trýng đûc quá nhanh, hoặc chết khi 

đang hýt máu. 

Như vêy, có thể thçy ở n÷ng đû 5% hiệu lực 

diệt ve trên cơ thể bò bìng cách phun là rçt tøt. 

Từ thực nghiệm cho thçy hiệu lực diệt ve bò 

trưởng thành cþa Pyrethroid ở n÷ng đû 5% 

trung bình là 84,85% sau 24 giờ phun thuøc và  

91,7% sau 48 giờ phun thuøc. 

Ở n÷ng đû Pyrethroid 5% hiệu lực diệt thiếu 

trùng ve và çu trùng ve là 100%. 

So sánh với kết quâ cþa thuøc ở n÷ng đû 5% 

trong phòng thí nghiệm thì hiệu lực diệt ve trên 

cơ thể bñ cao hơn rô rệt. Chúng tôi cho rìng sự 

chênh lệch về hiệu lực cþa thuøc khác nhau có 

thể do phương pháp düng thuøc khác nhau. 

Nghiên cứu ở phòng thí nghiệm chúng tôi dùng 

phương pháp nhúng với thời gian tiếp xúc cþa 

ve với thuøc ít hơn, khi phun trực tiếp lên bò

Bảng 3. Kết quả thử nghiệm thuốc Pyrethroid 5%  

trên bò nghiễm ve Boophilus microplus  

Lần thực 
hiện 

Các giai đoạn ve 
Số lượng ve 
thu được 

Số ve chết (con) Tỉ lệ chết (%) 

Sau 24 giờ Sau 48 giờ Sau 24 giờ Sau 48 giờ 

Lần 1 Trưởng thành 115 25 21 23 84 92 

Thiếu trùng 75 75 75 100 100 

Ấu trùng 15 15 15 100 100 

Lần 2 Trưởng thành 163 35 30 32 85,7 91,4 

Thiếu trùng 105 105 105 100 100 

Ấu trùng 23 23 23 100 100 
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Hình ảnh bò trước khi phun Hình ảnh phun sau 24 giờ 

thuøc tiếp xúc với da và lông bò nên thời gian ve 

tiếp xúc với thuøc låu hơn, tác dụng cþa thuøc sẽ 

được kéo dài hơn. Nên tî lệ ve chết khi phun trực 

tiếp sẽ cao hơn so với ve chî nhúng vào thuøc. 

Mût thí nghiệm khác nghiên cứu đû nhäy 

câm cþa muúi Cx. tritaeniorhynchus với 4 hóa 

chçt nhóm pyrethroid (alphacypermethrin, 

lamdacyhalothrin, deltamethrine, permethrin) 

cho thçy loài muúi này chết từ 11 - 67% täi các 

điểm nghiên cứu (Træn Thanh Dương và 

Nguyễn Vën Dÿng, 2013).  

Mût sø tài liệu quøc tế cÿng đã đề cêp việc 

thử nghiệm mût sø hợp chçt từ tự nhiên để diệt 

ve trong phòng thí nghiệm và trên thực đða. 

Theo Campos et al. (2010), nçm endophytic có 

thể sử dụng để kiểm soát sự phát triển cþa ve 

bò Rhipicephalus (Boophilus) microplus; điều 

này có thể giúp làm giâm ô nhiễm möi trường. 

Tçt câ các chþng Beauveria đều có hiệu quâ 

trong việc kiểm soát sinh hõc cþa R. (Boophilus) 

dưới điều kiện thử nghiệm và kiểm tra thực đða. 

Đåy là bìng chứng đæu tiên cho thçy nçm 

endophytic có thể được sử dụng trong quân lý 

sinh hõc ve kí sinh ở bñ. Phương pháp này cò thể 

giúp giâm ô nhiễm möi trường bìng cách làm 

giâm nhu cæu về thuøc diệt côn trùng có ngu÷n 

gøc hóa hõc (Campos et al., 2010). 

Nước tói chiết có thể làm giâm cường đû cþa 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Nghiên 

cứu chî ra rìng chiết xuçt từ cây tói đã làm 

giâm đáng kể sø lượng ve Boophilus microplus 

trên cơ thể gia súc so với 2 lô thí nghiệm so 

sánh. Trong điều kiện thí nghiệm được thiết lêp, 

Enxofre-Allium sativum có thể làm giâm cường 

đû xâm nhêp cþa Boophilus microplus (Costa & 

Furlong, 2011). 

4. KẾT LUẬN  

Trong phòng thí nghiệm, với phương pháp 

nhúng ve bò Boophilus microplus và ve chó 

Rhipicephalus sanguineus các giai đoän vào các 

n÷ng đû dung dðch Pyrethroid 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10% 

và theo dõi, sau 24 và 48 giờ kết quâ cho thçy:  

Đøi với giai đoän ve trưởng thành: N÷ng 

đû Pyrethroid 10% có khâ nëng diệt ve 

Boophilus microplus cao nhçt với tî lệ ve chết 

ở 24 giờ là 63,33%, ở 48 giờ là 70%. N÷ng đû 

1% khâ nëng diệt ve kém nhçt, sau 24 giờ 

không gây chết ve nào, sau 48 giờ tî lệ chết ve 

là 10%. N÷ng đû Pyrethroid 10% có khâ nëng 

diệt ve Rhipicephalus sanguineus trưởng 

thành cao nhçt tương ứng với tî lệ chết ở 24 

giờ là 60%, ở 48 giờ là 66,66%. N÷ng đû 1% có 

khâ nëng diệt ve trưởng thành thçp nhçt, 

không gây chết ve ở 24 giờ, sau 48 giờ tî lệ ve 

chết chî đät 3,33%. 

Đøi với ve ở giai đoän thiếu trùng, çu trùng, 

tçt câ các n÷ng đû dung dðch đều diệt được 100% 

ve trong thời gian 24 giờ.   

Như vêy, kết quâ thử nghiệm dung dðch 

Pyrethroid n÷ng đû 5% trên bò nhiễm ve cho 

thçy thuøc đã diệt được thiếu trüng và trưởng 

thành 100% sau 24 giờ. Tî lệ diệt ve trung bình 

sau 24 giờ sau phun là 84,85% và 48 giờ sau 

phun là 91,7%.  
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